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900 từ vựng IELTS - 30 chủ đề phổ biến trong IELTS – Smartcom English 

1. Chủ đề Môi trường - Topic Environment 

Acid rain [ˈæsɪd reɪn] - Mưa axit 

Air quality [ɛr ˈkwɒlɪti] - Chất lượng không khí 

Biodegradable [baɪəʊdɪˈɡreɪdəbl] - Phân hủy sinh học 

Biodiversity [ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti] - Đa dạng sinh học 

Carbon footprint [ˈkɑːbən ˈfʊtˌprɪnt] - Dấu chân carbon 

Climate change [ˈklaɪmət tʃeɪndʒ] - Biến đổi khí hậu 

Conservation [kɒnsəˈveɪʃən] - Bảo tồn 

Conservationist [kɒnsəˈveɪʃənɪst] - Nhà bảo tồn 

Deforestation [diːˌfɒrɪˈsteɪʃən] - Phá rừng 

Ecological footprint [ˌiːkəˈlɒdʒɪkəl ˈfʊtˌprɪnt] - Dấu chân sinh thái 

Ecosystem [ˈiːkəʊˌsɪstəm] - Hệ sinh thái 

Endangered species [ɪnˈdeɪndʒəd ˈspiːʃiːz] - Các loài đang bị đe dọa 

Environment [ɪnˈvaɪrənmənt] - Môi trường 

Fossil fuels [ˈfɒsl̩ fjuːəlz] - Nhiên liệu hóa thạch 

Global warming [ˈɡləʊbl ˈwɔːmɪŋ] - Sự nóng lên toàn cầu 

Greenhouse gases [ˈɡriːnhaʊs ˈɡæsɪz] - Khí nhà kính 

Green technology [ɡriːn tɛkˈnɒlədʒi] - Công nghệ xanh 

Habitat [ˈhæbɪtæt] - Môi trường sống 

Landfill [ˈlændˌfɪl] - Khu chôn lấp rác thải 

Marine pollution [məˈriːn pəˈluːʃən] - Ô nhiễm biển 

Non-renewable resources [nɒn rɪˈnjuːəbl rɪˈsɔːsɪz] - Tài nguyên cạn kiệt, không thể tái tạo 

Ozone layer [ˈəʊzəʊn ˌleɪə] - Tầng ozon 

Pollution [pəˈluːʃən] - Ô nhiễm 

Recycling [ˌriːˈsaɪklɪŋ] - Tái chế 

Renewable [rɪˈnjuːəbl] - Có thể tái tạo 

Renewable energy [rɪˈnjuːəbl ˈɛnərdʒi] - Năng lượng tái tạo 

Soil erosion [sɔɪl ɪˈrəʊʒən] - Sự xói mòn đất 

Sustainable [səˈsteɪnəbl] - Bền vững 

Water scarcity [ˈwɔːtə ˈskɛəsɪti] - Thiếu hụt nguồn nước 
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Wildlife [ˈwaɪldlaɪf] - Động vật hoang dã 

 

2. Chủ đề Gia đình - Topic Family 

Aunt [ænt] - Cô hoặc dì 

Brother-in-law [ˈbrʌðər ɪn lɔː] - Anh rể hoặc em rể 

Children [ˈtʃɪldrən] - Con cái 

Cousin [ˈkʌzn̩] - Anh chị em họ 

Daughter [ˈdɔːtər] - Con gái 

Extended family [ɪkˈstɛndɪd ˈfæməli] - Gia đình gồm nhiều thế hệ 

Family [ˈfæməli] - Gia đình 

Father [ˈfɑːðər] - Bố 

Foster parents [ˈfɒstə ˈpɛrənts] - Bố mẹ nuôi 

Grandchildren [ˈɡrændˌtʃɪldrən] - Cháu 

Grandfather [ˈɡrændˌfɑːðər] - Ông 

Grandmother [ˈɡrændˌmʌðər] - Bà 

Grandparents [ˈɡrændˌpɛrənts] - Ông bà 

Guardian [ˈɡɑːrdiən] - Người giám hộ 

In-laws [ɪn lɔːz] - Bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ 

Mother [ˈmʌðər] - Mẹ 

Nephew [ˈnɛfjuː] - Cháu trai 

Niece [niːs] - Cháu gái 

Nuclear family [ˈnjuːklɪər ˈfæməli] - Gia đình hạt nhân, gia đình hai thế hệ 

Orphan [ˈɔːfən] - Trẻ mồ côi 

Parents [ˈpɛrənts] - Phụ huynh 

Siblings [ˈsɪblɪŋz] - Anh chị em 

Single parent [ˈsɪŋɡl̩ ˈpɛrənt] - Phụ huynh đơn thân 

Sister-in-law [ˈsɪstər ɪn lɔː] - Chị dâu hoặc em dâu 

Son [sʌn] - Con trai 

Spouse [spaʊs] - Vợ hoặc chồng, bạn đời 

Stepchildren [ˈstɛpˌtʃɪldrən] - Con riêng 

Stepfather [stɛpfɑːðər] - Cha dượng 
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Stepmother [ˈstɛpmʌðər] - Mẹ kế 

Uncle [ˈʌŋkl̩] - Chú hoặc bác 

 

3. Chủ đề Thời tiết - Topic Weather 

Blizzard [ˈblɪzərd] - Bão tuyết 

Breeze [briːz] - Gió nhẹ 

Clear [klɪər] - Trời quang đãng 

Climate [ˈklaɪmət] - Khí hậu 

Cloud [klaʊd] - Mây 

Downpour [ˈdaʊnpɔːr] - Mưa rào 

Drizzle [ˈdrɪzəl] - Mưa phùn 

Fog [fɒɡ] - Sương mù 

Forecast [ˈfɔːrkæst] - Dự báo 

Hail [heɪl] - Mưa đá 

Humidity [hjuːˈmɪdəti] - Độ ẩm 

Lightning [ˈlaɪtnɪŋ] - Chớp 

Mist [mɪst] - Sương mù nhẹ 

Monsoon [mɒnˈsuːn] - Mùa mưa 

Overcast [ˈoʊvərkæst] - Trời u ám 

Rain [reɪn] - Mưa 

Rainbow [ˈreɪnboʊ] - Cầu vồng 

Shower [ˈʃaʊər] - Cơn mưa 

Snow [snoʊ] - Tuyết 

Storm [stɔːrm] - Bão 

Sunny [ˈsʌni] - Nắng 

Sunrise [ˈsʌnraɪz] - Bình minh 

Sunset [ˈsʌnsɛt] - Hoàng hôn 

Temperature [ˈtɛmpərətʃər] - Nhiệt độ 

Temperature drop [ˈtɛmpərətʃər drɒp] - Giảm nhiệt độ 

Thunderstorm [ˈθʌndərstɔːrm] - Sấm sét 

Typhoon [taɪˈfuːn] - Bão lớn (ở châu Á) 
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Weather [ˈwɛðər] - Thời tiết 

Wind [wɪnd] - Gió 

Windy [ˈwɪndi] - Gió mạnh 

 

4. Chủ đề Thể thao - Topic Sports 

Archery [ˈɑːrtʃəri] - Bắn cung 

Athletics [æθˈlɛtɪks] - Điền kinh 

Badminton [ˈbædmɪntən] - Cầu lông 

Basketball [ˈbæskɪtbɔːl] - Bóng rổ 

Boxing [ˈbɒksɪŋ] - Quyền anh 

Cricket [ˈkrɪkɪt] - Bóng gậy/Cricket 

Cycling [ˈsaɪklɪŋ] - Đạp xe 

Diving [ˈdaɪvɪŋ] - Lặn 

Fencing [ˈfɛnsɪŋ] - Đấu kiếm 

Football [ˈfʊtbɔːl] - Bóng đá 

Golf [ɡɒlf] - Golf 

Gymnastics [dʒɪmˈnæstɪks] - Thể dục dụng cụ 

Hockey [ˈhɒki] - Khúc côn cầu 

Judo [ˈdʒuːdoʊ] - Judo 

Karate [kəˈrɑːti] - Karate 

Martial arts [ˈmɑːrʃəl ɑːrts] - Võ thuật 

Rock climbing [rɒk ˈklaɪmɪŋ] - Leo núi 

Rowing [ˈroʊɪŋ] - Chèo thuyền 

Rugby [ˈrʌɡbi] - Bóng bầu dục 

Sailing [ˈseɪlɪŋ] - Đua thuyền 

Skateboarding [ˈskeɪtˌbɔːrdɪŋ] - Trượt ván 

Skiing [ˈskiːɪŋ] - Trượt tuyết 

Snowboarding [ˈsnoʊˌbɔːrdɪŋ] - Trượt ván tuyết 

Surfing [ˈsɜːrfɪŋ] - Lướt sóng 

Swimming [ˈswɪmɪŋ] - Bơi lội 

Table tennis [ˈteɪbəl ˈtɛnɪs] - Bóng bàn 
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Taekwondo [ˌtaɪˌkwɒnˈdoʊ] - Taekwondo 

Tennis [ˈtɛnɪs] - Tennis 

Volleyball [ˈvɒliˌbɔːl] - Bóng chuyền 

Wrestling [ˈrɛslɪŋ] - Vật 

 

5. Chủ đề Du lịch - Topic Travel 

Accommodation [əˌkɒməˈdeɪʃən] - Chỗ ở 

Adventure [ədˈvɛntʃər] - Cuộc phiêu lưu 

Arrival [əˈraɪvəl] - Đến nơi 

Attractions [əˈtrækʃənz] - Điểm thu hút 

Backpacking [ˈbækˌpækɪŋ] - Du lịch tự túc 

Cruise [kruːz] - Du thuyền 

Cuisine [kwɪˈziːn] - Ẩm thực 

Culture [ˈkʌltʃər] - Văn hóa 

Currency [ˈkʌrənsi] - Tiền tệ 

Departure [dɪˈpɑːrtʃər] - Sự khởi hành 

Destination [ˌdɛstɪˈneɪʃən] - Điểm đến 

Exchange rate [ɪksˈʧeɪndʒ reɪt] - Tỷ giá hối đoái 

Excursion [ɪkˈskɜːrʒən] - Chuyến tham quan ngắn ngày 

Expedition [ˌɛkspəˈdɪʃən] - Chuyến đi thám hiểm 

Explore [ɪkˈsplɔː] - Khám phá 

Guide [ɡaɪd] - Hướng dẫn viên 

Hiking [ˈhaɪkɪŋ] - Leo núi 

Itinerary [aɪˈtɪnərəri] - Lịch trình 

Journey [ˈdʒɜːrni] - Hành trình 

Landmark [ˈlændmɑːrk] - Địa danh nổi tiếng 

Local [ˈloʊkəl] - Địa phương 

Luggage [ˈlʌɡɪdʒ] - Hành lý 

Passport [ˈpæspɔːrt] - Hộ chiếu 

Rental [ˈrɛntəl] - Cho thuê 

Sightseeing [ˈsaɪtˌsiːɪŋ] - Tham quan 
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Souvenir [ˌsuːvəˈnɪər] - Quà lưu niệm 

Tourist [ˈtʊərɪst] - Du khách 

Trip [trɪp] - Chuyến đi 

Visa [ˈviːzə] – Visa 

 

6. Chủ đề Âm nhạc - Topic Music 

Album [ˈælbəm] - Album 

Artist [ˈɑːrtɪst] - Nghệ sĩ 

Audience [ˈɔːdiəns] - Khán giả 

Band [bænd] - Ban nhạc 

Beat [biːt] - Nhịp 

Chorus [ˈkɔːrəs] - Điệp khúc 

Concert [ˈkɒnsərt] - Buổi hòa nhạc 

Conductor [kənˈdʌktər] - Người chỉ huy dàn nhạc 

Duet [ˈduːɛt] - Hát song ca 

Genre [ˈʒɑːnrə] - Thể loại 

Harmony [ˈhɑːrməni] - Hòa âm 

Improvisation [ɪmˌprɒvɪˈzeɪʃən] - Sáng tác tự do 

Instrument [ˈɪnstrəmənt] - Nhạc cụ 

Instrumental [ˌɪnstrəˈmɛntl̩] - Nhạc hòa tấu 

Lyrics [ˈlɪrɪks] - Lời bài hát 

Melody [ˈmɛlədi] - Giai điệu 

Orchestra [ˈɔːrkɪstrə] - Dàn nhạc 

Performance [pərˈfɔːrməns] - Biểu diễn 

Record [ˈrɛkɔːrd] - Ghi âm 

Rhythm [ˈrɪðəm] - Nhịp điệu 

Solo [ˈsoʊloʊ] - Đơn ca 

Soloist [ˈsoʊloʊɪst] - Ca sĩ hát solo 

Soundtrack [ˈsaʊndˌtræk] - Nhạc phim 

Stage [steɪdʒ] - Sân khấu 

Symphony [ˈsɪmfəni] - Giao hưởng 
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Tempo [ˈtɛmpoʊ] - Nhịp độ 

Tune [tuːn] - Giai điệu 

Vocal [ˈvoʊkəl] - Giọng hát 

 

7. Chủ đề Phim ảnh - Topic Movie 

Actor [ˈæktər] - Diễn viên nam 

Actress [ˈæktrəs] - Diễn viên nữ 

Adaptation [ˌædæpˈteɪʃən] - Chuyển thể 

Audience [ˈɔːdiəns] - Khán giả 

Award [əˈwɔːd] - Giải thưởng 

Box office [bɒks ˈɒfɪs] - Doanh thu vé 

Cameo [ˈkæmiˌoʊ] - Vai diễn khách mời 

Cast [kɑːst] - Dàn diễn viên 

Character [ˈkærɪktər] - Nhân vật 

Cinematography [ˌsɪnɪməˈtɒɡrəfi] - Kĩ thuật quay phim 

Costume [ˈkɒstjuːm] - Trang phục 

Critic [ˈkrɪtɪk] - Nhà phê bình 

Dialogue [ˈdaɪəlɒɡ] - Đoạn hội thoại 

Director [dəˈrɛktər] - Đạo diễn 

Genre [ˈʒɑːnrə] - Thể loại 

Movie theater [ˈmuːvi ˈθiːətər] - Rạp chiếu phim 

Plot [plɒt] - Cốt truyện 

Plot twist [plɒt twɪst] - Sự thay đổi bất ngờ trong cốt truyện 

Premiere [ˈprɛmɪɛr] - Buổi ra mắt phim 

Prequel [ˈpriːkwəl] - Phần trước 

Producer [prəˈdjuːsər] - Nhà sản xuất 

Review [rɪˈvjuː] - Đánh giá 

Scene [siːn] - Cảnh quay 

Screen [skriːn] - Màn chiếu 

Screenplay [ˈskriːnpleɪ] - Kịch bản 

Screenwriter [ˈskriːnˌraɪtər] - Nhà biên kịch 
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Sequel [ˈsiːkwəl] - Phần tiếp theo 

Soundtrack [ˈsaʊndˌtræk] - Nhạc phim 

Visual effects [ˈvɪʒuəl ɪˈfɛkts] - Hiệu ứng hình ảnh 

 

8. Chủ đề Thức ăn - Topic Food 

Appetizer [ˈæpɪˌtaɪzər] - Món khai vị 

Bakery [ˈbeɪkəri] - Tiệm bánh 

Buffet [bʌˈfeɪ] - Buffet 

Butcher [ˈbʊtʃər] - Người bán thịt 

Café [ˈkæfeɪ] - Quán cà phê 

Canned [kænd] - Đóng hộp 

Cuisine [kwɪˈziːn] - Ẩm thực 

Dairy [ˈdɛri] - Sữa và các sản phẩm từ sữa 

Delicious [dɪˈlɪʃəs] - Ngon 

Dessert [dɪˈzɜːrt] - Món tráng miệng 

Fishmonger [ˈfɪʃˌmʌŋɡər] - Cửa hàng bán cá 

Flavor [ˈfleɪvər] - Hương vị 

Fresh [frɛʃ] - Tươi 

Frozen [ˈfroʊzən] - Đông lạnh 

Fruit stand [fruːt stænd] - Quầy trái cây 

Grocery store [ˈɡroʊsəri stɔːr] - Cửa hàng tạp hóa 

Healthy [ˈhɛlθi] - Khỏe mạnh 

Ingredient [ɪnˈɡriːdiənt] - Nguyên liệu 

Main course [meɪn kɔːrs] - Món chính 

Market [ˈmɑːrkɪt] - Chợ 

Nutritious [njuːˈtrɪʃəs] - Dinh dưỡng 

Organic [ɔːˈɡænɪk] - Hữu cơ 

Recipe [ˈrɛsəpi] - Công thức nấu ăn 

Restaurant [ˈrɛstrɒnt] - Nhà hàng 

Savory [ˈseɪvəri] - Mó mặn 

Spicy [ˈspaɪsi] - Cay 
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Supermarket [ˈsuːpərmɑːrkɪt] - Siêu thị 

Sweet [swiːt] - Ngọt 

Vegan [ˈviːɡən] - Ăn chay không sử dụng sản phẩm động vật 

Vegetarian [ˌvɛdʒɪˈtɛəriən] - Ăn chay 

 

9. Chủ đề Mua sắm - Shopping 

Accessory [ækˈsɛsəri] - Phụ kiện 

Bargain [ˈbɑːrɡɪn] - Món hời 

Boutique [buːˈtiːk] - Cửa hàng thời trang 

Brand [brænd] - Thương hiệu 

Cashier [ˈkæʃɪər] - Thu ngân 

Coupon [ˈkuːpɒn] - Phiếu giảm giá 

Deal [diːl] - Thỏa thuận, ưu đãi 

Department store [dɪˈpɑːrtmənt stɔːr] - Cửa hàng bách hóa 

Designer [dɪˈzaɪnər] - Nhà thiết kế 

Discount [ˈdɪskaʊnt] - Chiết khấu 

Exchange [ɪksˈʧeɪndʒ] - Đổi hàng 

Fashion [ˈfæʃən] - Thời trang 

Fashionable [ˈfæʃənəbl] - Hợp thời trang, sành điệu 

Fit [fɪt] - Vừa vặn 

Luxury [ˈlʌkʃəri] - Sang trọng 

Outlet [ˈaʊtlɛt] - Cửa hàng bán hàng giảm giá 

Promotion [prəˈmoʊʃən] - Khuyến mãi 

Quality [ˈkwɒlɪti] - Chất lượng 

Receipt [rɪˈsiːt] - Hóa đơn 

Refund [ˈriːfʌnd] - Hoàn tiền 

Retail [ˈriːteɪl] - Bán lẻ 

Return [rɪˈtɜːrn] - Trả lại hàng 

Sale [seɪl] - Giảm giá 

Shopping cart [ˈʃɑːpɪŋ kɑːrt] - Xe đẩy hàng 

Shopping mall [ˈʃɑːpɪŋ mɔːl] - Trung tâm thương mại 
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Size [saɪz] - Kích cỡ 

Style [staɪl] - Phong cách, kiểu dáng thời trang 

Trend [trɛnd] - Xu hướng 

Wholesale [ˈhoʊlseɪl] - Bán buôn 

 

10. Chủ đề Giao thông - Topic Transportation 

Bicycle [ˈbaɪsɪkl̩] - Xe đạp 

Bridge [brɪdʒ] - Cầu 

Bus [bʌs] - Xe buýt 

Car [kɑːr] - Xe hơi 

Commute [kəˈmjuːt] - Đi làm hàng ngày 

Commuter [kəˈmjuːtər] - Người đi làm hàng ngày 

Highway [ˈhaɪweɪ] - Đường cao tốc 

Intersection [ˌɪntərˈsɛkʃən] - Ngã tư 

Lane [leɪn] - Làn đường 

Motorcycle [ˈmoʊtərˌsaɪkl̩] - Xe máy 

Motorway [ˈmoʊtərˌweɪ] - Đường cao tốc 

Navigation [ˌnævɪˈɡeɪʃən] - Định vị 

Parking [ˈpɑːrkɪŋ] - Bãi đậu xe 

Pedestrian [pəˈdɛstriən] - Người đi bộ 

Public transportation [ˈpʌblɪk ˌtrænspɔːrˈteɪʃən] - Phương tiện giao thông công cộng 

Road [roʊd] - Đường 

Roundabout [ˈraʊndəˌbaʊt] - Vòng xuyến 

Scooter [ˈskuːtər] - Xe trượt scooter 

Sidewalk [ˈsaɪdwɔːk] - Vỉa hè 

Speed limit [spiːd ˈlɪmɪt] - Giới hạn tốc độ 

Street [striːt] - Phố 

Subway [ˈsʌbˌweɪ] - Tàu điện ngầm 

Taxi [ˈtæksi] - Xe taxi 

Traffic [ˈtræfɪk] - Giao thông 

Traffic jam [ˈtræfɪk dʒæm] - Tắc nghẽn giao thông 
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Traffic sign [ˈtræfɪk saɪn] - Biển báo giao thông 

Train [treɪn] - Tàu hỏa 

Truck [trʌk] - Xe tải 

Tunnel [ˈtʌnəl] - Đường hầm 

Vehicle [ˈviːɪkəl] - Phương tiện giao thông 

 

11. Chủ đề Kỹ năng cá nhân - Topic Personal skills 

Adaptability [əˌdæptəˈbɪləti] - Sự thích nghi 

Assertiveness [əˈsɜːrtɪvnəs] - Sự quyết đoán 

Communication [kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən] - Giao tiếp 

Confidence [ˈkɒnfɪdəns] - Tự tin 

Creativity [kriːˈeɪtɪvəti] - Sáng tạo 

Critical thinking [ˈkrɪtɪkəl ˈθɪŋkɪŋ] - Tư duy phản biện 

Decision-making [dɪˈsɪʒən ˈmeɪkɪŋ] - Đưa ra quyết định 

Empathy [ˈɛmpəθi] - Sự đồng cảm 

Flexibility [flɛksəˈbɪlɪti] - Tính linh hoạt 

Initiative [ɪˈnɪʃətɪv] - Sáng kiến 

Leadership [ˈliːdərʃɪp] - Lãnh đạo 

Negotiation [nɪˌɡoʊʃiˈeɪʃən] - Đàm phán 

Networking [ˈnɛtwɜːrkɪŋ] - Mạng lưới quan hệ 

Patience [ˈpeɪʃəns] - Sự kiên nhẫn 

Presentation [ˌprɛzənˈteɪʃən] - Thuyết trình 

Problem-solving [ˈprɒbləmˌsɒlvɪŋ] - Giải quyết vấn đề 

Resilience [rɪˈzɪliəns] - Sức bền 

Self-discipline [sɛlf ˈdɪsəplɪn] - Kỷ luật bản thân 

Teamwork [ˈtiːmwɜːrk] - Làm việc nhóm 

Time management [taɪm ˈmænɪʤmənt] - Quản lý thời gian 

 

12. Chủ đề Thú nuôi - Topic Pets 

Adoption [əˈdɒpʃən] - Sự nhận nuôi 

Bird [bɜːrd] - Chim 
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Budgerigar [ˈbʌdʒərɪˌɡɑːr] - Chim vẹt yến phụng 

Canary [kəˈnɛri] - Chim hoàng yến 

Cat [kæt] - Mèo 

Dog [dɔːɡ] - Chó 

Ferret [ˈfɛrɪt] - Chồn 

Fish [fɪʃ] - Cá 

Gerbil [ˈdʒɜːrbɪl] - Chuột nhảy 

Goldfish [ˈɡoʊldˌfɪʃ] - Cá vàng 

Grooming [ˈɡruːmɪŋ] - Chăm sóc thú cưng 

Guinea pig [ˈɡɪni pɪɡ] - Chuột lang 

Hamster [ˈhæmstər] - Chuột hamster 

Hedgehog [ˈhɛdʒhɔːɡ] - Nhím 

Horse [hɔːrs] - Ngựa 

Kitten [ˈkɪtən] - Mèo con 

Lizard [ˈlɪzərd] - Thằn lằn 

Mouse [maʊs] - Chuột 

Parrot [ˈpærət] - Vẹt 

Pet [pɛt] - Thú cưng 

Pet owner [pɛt ˈoʊnər] - Người nuôi thú cưng 

Petting [ˈpɛtɪŋ] - Vuốt ve 

Puppy [ˈpʌpi] - Chó con 

Rabbit [ˈræbɪt] - Thỏ 

Snake [sneɪk] - Rắn 

Tarantula [təˈræntjələ] - Nhện trùng 

Tortoise [ˈtɔːrtəs] - Rùa 

Turtle [ˈtɜːrtl̩] – Rùa 

 

13. Chủ đề Đám cưới - Topic Wedding 

Anniversary [ˌænɪˈvɜːrsəri] - Kỷ niệm ngày cưới 

Best man [bɛst mæn] - Phù rể chính 

Bouquet [buˈkeɪ] - Bó hoa cưới 
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Bride [braɪd] - Cô dâu 

Bridesmaid [ˈbraɪdzˌmeɪd] - Phù dâu 

Celebrant [ˈsɛləbrənt] - Người chủ lễ 

Ceremony [ˈsɛrəmoʊni] - Lễ cưới 

Church [tʃɜːrtʃ] - Nhà thờ 

Decorations [ˌdɛkəˈreɪʃənz] - Đồ trang trí lễ cưới 

Engagement [ɪnˈɡeɪdʒmənt] - Đính hôn 

Groom [ɡruːm] - Chú rể 

Groomsman [ˈɡruːmzmən] - Phù rể 

Honeymoon [ˈhʌnimuːn] - Tuần trăng mật 

Love [lʌv] - Tình yêu 

Maid of honor [meɪd ʌv ˈɑːnər] - Phù dâu chính 

Marriage [ˈmærɪdʒ] - Hôn nhân 

Proposal [prəˈpoʊzəl] - Lời cầu hôn 

Reception [rɪˈsɛpʃən] - Tiệc cưới 

Registry [ˈrɛdʒɪstri] - Danh sách quà cưới 

Registry office [ˈrɛdʒɪstri ˈɔːfɪs] - Văn phòng đăng ký kết hôn 

Ring [rɪŋ] - Nhẫn 

Toast [toʊst] - Chúc mừng 

Tuxedo [tʌkˈsiːdoʊ] - Áo vest 

Veil [veɪl] - Voan cô dâu 

Vows [vaʊz] - Lời thề 

Wedding [ˈwɛdɪŋ] - Đám cưới 

Wedding cake [ˈwɛdɪŋ keɪk] - Bánh cưới 

Wedding dress [ˈwɛdɪŋ drɛs] - Váy cưới 

Wedding planner [ˈwɛdɪŋ ˈplænər] - Người tổ chức đám cưới 

Witness [ˈwɪtnəs] - Người làm chứng, tham dự đám cưới 

 

14. Chủ đề Sinh nhật - Topic Birthday 

Age [eɪdʒ] - Tuổi 

Balloons [bəˈlunz] - Bóng bay sinh nhật 
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Birthday [ˈbɜːrθdeɪ] - Sinh nhật 

Birthday boy [ˈbɜːrθdeɪ bɔɪ] - Nhân vật chính của tiệc sinh nhật (bạn nam) 

Birthday card [ˈbɜːrθdeɪ kɑːrd] - Thiệp sinh nhật 

Birthday girl [ˈbɜːrθdeɪ ɡɜːrl] - Nhân vật chính của tiệc sinh nhật (bạn nữ) 

Birthday wish [ˈbɜːrθdeɪ wɪʃ] - Lời chúc sinh nhật 

Blowing out candles [ˈbloʊɪŋ aʊt ˈkændlz] - Thổi nến 

Cake [keɪk] - Bánh sinh nhật 

Cake cutting [keɪk ˈkʌtɪŋ] - Cắt bánh sinh nhật 

Cake decoration [keɪk ˌdɛkəˈreɪʃən] - Trang trí bánh sinh nhật 

Cake slice [keɪk slaɪs] - Miếng bánh 

Candle [ˈkændl] - Nến sinh nhật 

Celebration [ˌsɛlɪˈbreɪʃən] - Sự kỷ niệm 

Childhood [ˈtʃaɪldhʊd] - Tuổi thơ 

Excitement [ɪkˈsaɪtmənt] - Sự hứng thú 

Family [ˈfæməli] - Gia đình 

Friends [frɛndz] - Bạn bè 

Fun [fʌn] - Vui vẻ 

Games [ɡeɪmz] - Trò chơi 

Gifts [ɡɪfts] - Quà tặng 

Happiness [ˈhæpinəs] - Hạnh phúc 

Invitation [ˌɪnvɪˈteɪʃən] - Thiệp mời sinh nhật 

Joy [dʒɔɪ] - Niềm vui 

Laughter [ˈlæftər] - Tiếng cười 

Music [ˈmjuːzɪk] - Nhạc 

Party [ˈpɑːrti] - Bữa tiệc 

Present [ˈprɛzənt] - Món quà sinh nhật 

Streamers [ˈstriːmərz] - Ruy băng 

Surprise [səˈpraɪz] - Bất ngờ 

 

15. Chủ đề Học tập - Topic Education 

Academic [ˌækəˈdɛmɪk] - Học thuật 
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Academic advisor [ˌækəˈdɛmɪk ədˈvaɪzər] - Cố vấn học vụ 

Assignment [əˈsaɪnmənt] - Bài tập 

Classmate [ˈklɑːsˌmeɪt] - Bạn cùng lớp 

Classroom [ˈklæsˌrum] - Phòng học 

College [ˈkɒlɪdʒ] - Trường cao đẳng 

Curriculum [kəˈrɪkjələm] - Chương trình học 

Degree [dɪˈɡriː] - Bằng cấp 

Diploma [dɪˈploʊmə] - Văn bằng 

Education [ˌɛdʒʊˈkeɪʃən] - Giáo dục 

Exam [ɪɡˈzæm] - Kỳ thi 

Grade [ɡreɪd] - Điểm số 

Graduation [ˌɡrædʒuˈeɪʃən] - Lễ tốt nghiệp 

Homework [ˈhoʊmwɜːrk] - Bài tập về nhà 

Lecture [ˈlɛkʧər] - Bài giảng 

Lecture hall [ˈlɛkʧər hɔːl] - Hội trường giảng đường 

Library [ˈlaɪˌbrɛri] - Thư viện 

Major [ˈmeɪdʒər] - Ngành học chính 

Minor [ˈmaɪnər] - Ngành học phụ 

Professor [prəˈfɛsər] - Giáo sư 

Research [rɪˈsɜːrtʃ] - Nghiên cứu 

Scholar [ˈskɒlər] - Học giả 

Seminar [ˈsɛmɪnɑːr] - Hội thảo 

Student [ˈstudənt] - Sinh viên 

Study [ˈstʌdi] - Học tập 

Study group [ˈstʌdi ɡruːp] - Nhóm học tập 

Test [tɛst] - Bài kiểm tra 

Textbook [ˈtɛkstˌbʊk] - Sách giáo khoa 

Thesis [ˈθiːsɪs] - Luận văn 

University [ˌjuːnɪˈvɜːrsɪti] - Đại học 

 

16. Chủ đề Công việc - Topic Work 
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Boss [bɔs] - Sếp 

Career [kəˈrɪər] - Sự nghiệp 

Career development [kəˈrɪər dɪˈvɛləpmənt] - Phát triển sự nghiệp 

Colleague [ˈkɒliːɡ] - Đồng nghiệp 

Contract [ˈkɒntrækt] - Hợp đồng 

Corporation [ˌkɔːrpəˈreɪʃən] - Tổ chức 

Deadline [ˈdɛdˌlaɪn] - Hạn chót 

Employee [ɪmˈplɔɪiː] - Nhân viên 

Employer [ɪmˈplɔɪər] - Nhà tuyển dụng 

Employment [ɪmˈplɔɪmənt] - Việc làm 

Entrepreneur [ˌɒntrəprəˈnɜːr] - Doanh nhân 

Flexibility [flɛksɪˈbɪlɪti] - Tính linh hoạt 

Internship [ˈɪntɜːrnʃɪp] - Thực tập 

Interview [ˈɪntərvjuː] - Phỏng vấn 

Job [ʤɑb] - Công việc 

Manager [ˈmænɪdʒər] - Quản lý 

Meeting [ˈmiːtɪŋ] - Cuộc họp 

Networking [ˈnɛtwɜːrkɪŋ] - Mạng lưới quan hệ 

Office [ˈɔːfɪs] - Văn phòng 

Overtime [ˈoʊvərˌtaɪm] - Làm thêm giờ 

Project [ˈprɒdʒɛkt] - Dự án 

Promotion [prəˈmoʊʃən] - Thăng chức 

Resume [ˈrɛzəˌmeɪ] - Sơ yếu lý lịch, CV 

Salary [ˈsæləri] - Lương 

Team [tiːm] - Nhóm 

Training [ˈtreɪnɪŋ] - Đào tạo 

Work [wɜːrk] - Làm việc 

Work-life balance [wɜːrk-laɪf ˈbæləns] - Cân bằng giữa công việc và cuộc sống 

Workplace [ˈwɜːrkˌpleɪs] - Nơi làm việc 

Workplace culture [ˈwɜːrkˌpleɪs ˈkʌltʃər] - Văn hóa làm việc 
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17. Chủ đề Máy tính - Topic Computers 

Algorithm [ˈælɡəˌrɪðəm] - Thuật toán 

Artificial intelligence (AI) [ˌɑːrtɪˈfɪʃəl ɪnˈtɛlɪdʒəns] - Trí tuệ nhân tạo 

Automation [ˌɔːtəˈmeɪʃən] - Tự động hóa 

Biometrics [baɪoʊˈmɛtrɪks] - Sinh trắc học 

Cloud computing [klaʊd kəmˈpjuːtɪŋ] - Máy chủ mây 

Cybersecurity [ˈsaɪbərˌsikjʊrɪti] - An ninh mạng 

Data [ˈdeɪtə] - Dữ liệu 

Database [ˈdeɪtəˌbeɪs] - Cơ sở dữ liệu 

Digital [ˈdɪdʒɪtl] - Kỹ thuật số 

E-commerce [ˈiːˌkɒmɜːrs] - Thương mại điện tử 

Encryption [ɪnˈkrɪpʃən] - Mã hóa 

Gadget [ˈɡædʒɪt] - Thiết bị công nghệ 

Hacker [ˈhækər] - Tin tặc 

Hardware [ˈhɑːrdwɛr] - Phần cứng 

Innovation [ˌɪnəˈveɪʃən] - Sáng kiến, đổi mới 

Internet [ˈɪntərnɛt] - Mạng Internet 

Intranet [ˈɪntrənɛt] - Mạng nội bộ 

Machine learning [məˈʃiːn ˈlɜːrnɪŋ] - Học máy 

Malware [ˈmælwɛər] - Phần mềm độc hại 

Network [ˈnɛtwɜːrk] - Mạng lưới 

Programming [ˈproʊɡræmɪŋ] - Lập trình 

Robotics [roʊˈbɒtɪks] - Robot học 

Social media [ˈsoʊʃəl ˈmidiə] - Mạng xã hội 

Software [ˈsɒftwɛr] - Phần mềm 

Startup [ˈstɑːrtʌp] - Doanh nghiệp khởi nghiệp 

Surveillance [sərˈveɪləns] - Giám sát 

Technology [tɛkˈnɒlədʒi] - Công nghệ 

Virtual reality (VR) [ˈvɜːrtʃuəl riˈæləti] - Thực tế ảo 

Website [ˈwɛbsaɪt] - Trang web 

Wireless [ˈwaɪərlɪs] - Không dây 
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18. Chủ đề Hoa - Topic Flowers 

Aroma [əˈroʊmə] - Hương thơm 

Bloom [bluːm] - Nở hoa 

Blossom [ˈblɒsəm] - Hoa nở 

Bouquet [buːˈkeɪ] - Bó hoa 

Bud [bʌd] - Nụ hoa 

Carnation [ˌkɑːrˈneɪʃən] - Hoa cẩm tú cầu 

Daffodil [ˈdæfədɪl] - Hoa thủy tiên 

Daisy [ˈdeɪzi] - Hoa cúc 

Floral [ˈflɔːrəl] - Thuộc về hoa 

Foliage [ˈfəʊliɪdʒ] - Lá cây 

Fragrance [ˈfreɪɡrəns] - Mùi thơm 

Gardenia [ɡɑːrˈdiːniə] - Hoa nhài 

Geranium [dʒɪˈreɪniəm] - Hoa phong lữ 

Hibiscus [hɪˈbɪskəs] - Hoa dâm bụt 

Hyacinth [ˈhaɪəsɪnθ] - Hoa lục bình 

Iris [ˈaɪrɪs] - Hoa diên vĩ 

Lavender [ˈlævəndər] - Hoa oải hương 

Lily [ˈlɪli] - Hoa Lily 

Marigold [ˈmærɪɡoʊld] - Hoa vạn thọ 

Orchid [ˈɔːrkɪd] - Hoa lan 

Pansy [ˈpænzi] - Hoa mâm xôi 

Petal [ˈpɛtl] - Cánh hoa 

Poppy [ˈpɒpi] - Hoa anh túc 

Rose [roʊz] - Hoa hồng 

Scent [sent] - Hương thơm 

Stamen [ˈsteɪmən] - Nhụy hoa 

Sunflower [ˈsʌnˌflaʊər] - Hoa hướng dương 

Tulip [ˈtjuːlɪp] - Hoa tulip 

Violet [ˈvaɪələt] - Hoa violet 
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Zinnia [ˈzɪniə] - Hoa cúc ngũ sắc 

 

19. Chủ đề Sức khỏe - Topic Health 

Ailment [ˈeɪlmənt] - Bệnh tật 

Antibiotic [ˌæntaɪˈbaɪɑːtɪk] - Kháng sinh 

Calorie [ˈkæləri] - Calo 

Cholesterol [kəˈlɛstərɒl] - Cholesterol, mỡ máu 

Diagnosis [ˌdaɪəɡˈnoʊsɪs] - Chẩn đoán bệnh 

Dietary [ˈdaɪəˌteri] - Thuộc về chế độ dinh dưỡng 

Exercise [ˈɛksərsaɪz] - Tập luyện 

Fatigue [fəˈtiːɡ] - Mệt mỏi 

Fitness [ˈfɪtnəs] - Thể lực, thể trạng 

Germ [dʒɜːrm] - Vi khuẩn, mầm bệnh 

Hygiene [ˈhaɪdʒiːn] - Vệ sinh 

Immunity [ɪˈmjuːnəti] - Sự miễn dịch 

Infection [ɪnˈfɛkʃən] - Sự nhiễm trùng 

Insomnia [ɪnˈsɑːmniə] - Chứng mất ngủ 

Medication [ˌmɛdɪˈkeɪʃən] - Thuốc men 

Nutrient [ˈnuːtriənt] - Chất dinh dưỡng 

Obesity [oʊˈbiːsəti] - Béo phì 

Pulse [pʌls] - Nhịp tim 

Quarantine [ˈkwɔːrəntiːn] - Cách ly 

Recovery [rɪˈkʌvəri] - Phục hồi 

Remedy [ˈrɛmədi] - Biện pháp chữa trị 

Resilience [rɪˈzɪliəns] - Khả năng phục hồi 

Sedentary [ˈsɛdənˌtɛri] - Ít vận động 

Symptom [ˈsɪmptəm] - Triệu chứng 

Therapy [ˈθɛrəpi] - Phương pháp điều trị 

Toxic [ˈtɒksɪk] - Độc hại 

Treatment [ˈtriːtmənt] - Điều trị 

Vaccine [ˈvæksiːn] - Vaccine 



 Từ vựng IELTS – Smartcom English 

 20 

Vitamin [ˈvaɪtəmɪn] - Vitamin 

Well-being [ˈwɛlˌbiːɪŋ] - Sức khỏe tốt 

 

20. Chủ đề Covid-19 - Topic Covid-19 Pandemic 

Asymptomatic [ˌeɪsɪmptəˈmætɪk] - Không có triệu chứng 

Contact tracing [ˈkɒntækt ˈtreɪsɪŋ] - Truy vết tiếp xúc 

Cough [kɒf] - Ho 

Delta variant [ˈdɛltə ˈvɛriənt] - Biến thể Delta 

Epidemic [ˌɛpɪˈdɛmɪk] - Dịch bệnh 

Fatality rate [fəˈtæləti reɪt] - Tỷ lệ tử vong 

Flatten the curve [ˈflætən ðə kɜːrv] - Hạ thấp đường cong dịch 

Herd immunity [hɜːrd ɪˈmjuːnəti] - Miễn dịch cộng đồng 

Incubation period [ˌɪŋkjʊˈbeɪʃən ˈpɪəriəd] - Thời kỳ ủ bệnh 

Lockdown [ˈlɒkdaʊn] - Phong tỏa 

Mortality [mɔːrˈtæləti] - Tỷ lệ tử vong 

Mutation [mjuːˈteɪʃən] - Đột biến 

Outbreak [ˈaʊtbreɪk] - Đợt bùng phát 

Pandemic [pænˈdɛmɪk] - Đại dịch 

Personal protective equipment (PPE) [ˈpɜːrsənəl prəˈtɛktɪv ɪˈkwɪpmənt] - Trang thiết bị bảo hộ cá 

nhân 

Quarantine [ˈkwɒrəntiːn] - Cách ly 

Respiratory [ˈrɛspərətɔːri] - Hô hấp 

Social distancing [ˈsəʊʃəl ˈdɪstənsɪŋ] - Giãn cách xã hội 

Spread [sprɛd] - Lây lan 

Symptom [ˈsɪmptəm] - Triệu chứng 

Transmission [trænzˈmɪʃən] - Sự lây truyền 

Variant [ˈvɛriənt] - Biến thể 

Ventilator [ˈvɛntɪˌleɪtər] - Máy thông khí 

Viral load [ˈvaɪrəl ləʊd] - Lượng virus 

Virus [ˈvaɪrəs] - Vi rút 

Vulnerable [ˈvʌlnərəbl] - Dễ bị tổn thương 
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Wave [weɪv] - Đợt dịch 

Zoonotic [ˌzuːəˈnɒtɪk] - Lây từ động vật sang người 

 

21. Chủ đề Nghề nghiệp - Topic Jobs 

Accountant [əˈkaʊntənt] - Kế toán 

Architect [ˈɑːrkɪtekt] - Kiến trúc sư 

Barber [ˈbɑːrbər] - Thợ cắt tóc 

Chef [ʃɛf] - Đầu bếp 

Dentist [ˈdɛntɪst] - Nha sĩ 

Electrician [ɪˌlɛkˈtrɪʃən] - Thợ điện 

Engineer [ˌɛndʒɪˈnɪər] - Kỹ sư 

Firefighter [ˈfaɪərˌfaɪtər] - Lính cứu hỏa 

Flight attendant [flaɪt əˈtɛndənt] - Tiếp viên hàng không 

Hairdresser [ˈhɛrˌdrɛsər] - Thợ làm tóc 

Journalist [ˈdʒɜːrnəlɪst] - Nhà báo 

Lawyer [ˈlɔːjər] - Luật sư 

Mechanic [məˈkænɪk] - Thợ máy 

Nurse [nɜːrs] - Y tá 

Painter [ˈpeɪntər] - Họa sĩ 

Photographer [fəˈtɒɡrəfər] - Nhiếp ảnh gia 

Plumber [ˈplʌmbər] - Thợ sửa ống nước 

Policeman/Policewoman [pəˈliːsmən/pəˈliːswʊmən] - Cảnh sát 

Professor [prəˈfɛsər] - Giáo sư 

Receptionist [rɪˈsɛpʃənɪst] - Lễ tân 

Salesperson [ˈseɪlzˌpɜːrsən] - Nhân viên bán hàng 

Scientist [ˈsaɪəntɪst] - Nhà khoa học 

Secretary [ˈsɛkrətri] - Thư ký 

Security guard [sɪˈkjʊərəti ɡɑːrd] - Bảo vệ 

Singer [ˈsɪŋər] - Ca sĩ 

Teacher [ˈtiːtʃər] - Giáo viên 

Translator [trænsˈleɪtər] - Phiên dịch viên 
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Veterinarian [ˌvɛtərɪˈnɛəriən] - Bác sĩ thú y 

Waiter/Waitress [ˈweɪtər/ˈweɪtrɪs] - Bồi bàn 

Writer [ˈraɪtər] - Nhà văn 

 

22. Chủ đề Tội phạm - Topic Crimes 

Arson [ˈɑːrsən] - Phóng hỏa 

Assault [əˈsɔːlt] - Tấn công 

Bribery [ˈbraɪbəri] - Hối lộ 

Burglary [ˈbɜːrɡləri] - Ăn trộm 

Counterfeiting [ˈkaʊntəfɪtɪŋ] - Giả mạo, làm giả 

Cybercrime [ˈsaɪbərkraɪm] - Tội phạm mạng 

Extortion [ɪkˈstɔːrʃən] - Tống tiền 

Forgery [ˈfɔːrdʒəri] - Giả mạo 

Fraud [frɔːd] - Lừa đảo 

Harassment [ˈhærəsmənt] - Quấy rối 

Hijacking [ˈhaɪdʒækɪŋ] - Cướp máy bay 

Homicide [ˈhɒmɪsaɪd] - Giết người 

Identity theft [aɪˈdɛntəti θɛft] - Trộm cắp danh tính 

Kidnapping [ˈkɪdnæpɪŋ] - Bắt cóc 

Mugging [ˈmʌɡɪŋ] - Cướp giật 

Perjury [ˈpɜːrdʒəri] - Làm giả lời khai 

Piracy [ˈpaɪrəsi] - Cướp biển 

Robbery [ˈrɒbəri] - Cướp 

Shoplifting [ˈʃɒplɪftɪŋ] - Trộm cắp hàng hóa trong cửa hàng 

Smuggling [ˈsmʌɡlɪŋ] - Buôn lậu 

Stalking [stɔːkɪŋ] - Rình rập 

Tax evasion [tæks ɪˈveɪʒən] - Trốn thuế 

Terrorism [ˈtɛrərɪzəm] - Khủng bố 

Theft [θɛft] - Trộm cắp 

Trespassing [ˈtrɛspəsɪŋ] - Xâm phạm 

Vandalism [ˈvændəlɪzəm] - Phá hoại tài sản công cộng 
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Vehicle theft [ˈviːɪkəl θɛft] - Trộm cắp phương tiện giao thông 

White-collar crime [waɪt ˈkɒlər kraɪm] - Tội phạm cổ cồn trắng (tài chính) 

Wiretapping [ˈwaɪərˌtæpɪŋ] - Nghe trộm điện thoại 

Witness tampering [ˈwɪtnəs ˈtæmpərɪŋ] - Can thiệp vào nhân chứng 

 

23. Chủ đề Văn hóa - Topic Culture 

Ancestor [ˈænsɛstər] - Tổ tiên 

Artisan [ˈɑːrtɪzan] - Nghệ nhân 

Calligraphy [kəˈlɪɡrəfi] - Thư pháp 

Ceremony [ˈsɛrɪˌmoʊni] - Nghi lễ 

Cuisine [kwɪˈziːn] - Ẩm thực 

Custom [ˈkʌstəm] - Phong tục 

Diversity [daɪˈvɜːrsəti] - Sự đa dạng 

Ethnicity [ɛˈθnɪsɪti] - Dân tộc 

Festival [ˈfɛstɪvəl] - Lễ hội 

Folklore [ˈfoʊkˌlɔːr] - Dân gian 

Harmony [ˈhɑːrməni] - Hòa thuận 

Heritage [ˈhɛrɪtɪdʒ] - Di sản 

Iconic [aɪˈkɒnɪk] - Đặc trưng 

Legacy [ˈlɛɡəsi] - Di sản 

Literature [ˈlɪtərətʃər] - Văn học 

Monument [ˈmɒnjumənt] - Tượng đài 

Museum [mjuːˈziəm] - Bảo tàng 

Mythology [mɪˈθɑːlədʒi] - Thần thoại 

Opera [ˈɒpərə] - Nhạc kịch 

Ornament [ˈɔːrnəmənt] - Trang trí 

Parade [pəˈreɪd] - Cuộc diễu hành 

Philosophy [fɪˈlɒsəfi] - Triết học 

Poetry [ˈpoʊɪtri] - Thơ 

Relic [ˈrɛlɪk] - Di tích 

Ritual [ˈrɪtʃuəl] - Nghi lễ 
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Sculpture [ˈskʌlptʃər] - Điêu khắc 

Symphony [ˈsɪmfəni] - Giao hưởng 

Tradition [trəˈdɪʃən] - Truyền thống 

Tribute [ˈtrɪbjuːt] - Sự tưởng nhớ 

Values [ˈvæljuːz] - Giá trị 

 

24. Chủ đề Tài chính - Topic Finance 

Asset [ˈæsɛt] - Tài sản 

Asset management [ˈæsɛt ˈmænɪdʒmənt] - Quản lý tài sản 

Bankruptcy [ˈbæŋkrʌptsi] - Phá sản 

Budget [ˈbʌdʒɪt] - Ngân sách 

Capital [ˈkæpɪtl] - Vốn 

Credit [ˈkrɛdɪt] - Tín dụng 

Currency [ˈkʌrənsi] - Tiền tệ 

Debt [dɛt] - Nợ 

Dividend [ˈdɪvɪdɛnd] - Cổ tức 

Exchange rate [ɪksˈʧeɪndʒ reɪt] - Tỷ giá hối đoái 

Finance [ˈfaɪnæns] - Tài chính 

Financial statement [faɪˈnænʃl ˈsteɪtmənt] - Báo cáo tài chính 

Growth [ɡroʊθ] - Tăng trưởng 

Inflation [ɪnˈfleɪʃən] - Lạm phát 

Interest [ˈɪntrəst] - Lãi suất 

Investment [ɪnˈvɛstmənt] - Đầu tư 

Liquidity [lɪˈkwɪdəti] - Tính thanh khoản 

Loan [loʊn] - Vay 

Market [ˈmɑrkɪt] - Thị trường 

Portfolio [pɔːrtˈfoʊlioʊ] - Danh mục đầu tư 

Profit [ˈprɒfɪt] - Lợi nhuận 

Revenue [ˈrɛvəˌnjuː] - Doanh thu 

Risk [rɪsk] - Rủi ro 

Savings [ˈseɪvɪŋz] - Tiết kiệm 
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Shares [ʃɛrz] - Cổ phiếu 

Stock exchange [stɒk ɪksˈʧeɪndʒ] - Sàn giao dịch chứng khoán 

Tax [tæks] - Thuế 

Transaction [trænˈzækʃən] - Giao dịch 

Wealth [wɛlθ] - Sự giàu có 

Yield [jiːld] - Lợi suất 

 

25. Chủ đề Mua sắm trực tuyến - Topic Online Shopping 

Authentication [ɔːˌθɛntɪˈkeɪʃən] - Xác thực 

Browsing [braʊzɪŋ] - Dạo chơi, duyệt web 

Cart [kɑːt] - Giỏ hàng 

Checkout [tʃɛkaʊt] - Thanh toán 

Consumer [kənˈsjuːmər] - Người tiêu dùng 

Customer Review [kʌstəmə ˈrɪvjuː] - Đánh giá của khách hàng 

Customer Service [kʌstəmə ˈsɜːvɪs] - Dịch vụ khách hàng 

Cybersecurity [saɪbəˌsɪkjʊərəti] - An ninh mạng 

Delivery [dɪˈlɪvəri] - Giao hàng 

Digital Wallet [dɪdʒɪtəl ˈwɒlɪt] - Ví điện tử 

Discount [dɪskaʊnt] - Giảm giá 

E-commerce [iːˌkɒmɜːs] - Thương mại điện tử 

Feedback [fiːdbæk] - Phản hồi 

Inventory [ɪnvəntəri] - Hàng tồn kho 

Merchant [mɜːtʃənt] - Thương gia, nhà buôn 

Online Auction [ɒnlaɪn ˈɔːkʃən] - Đấu giá trực tuyến 

Online Marketplace [ɒnlaɪn ˈmɑːrkɪtpleɪs] - Chợ trực tuyến 

Order Confirmation [ɔːdə kənˌfɜːˈmeɪʃən] - Xác nhận đơn hàng 

Product Description [prɒdʌkt dɪˈskrɪpʃən] - Mô tả sản phẩm 

Promotion [prəˈməʊʃən] - Khuyến mãi, quảng cáo 

Refund [riːfʌnd] - Hoàn tiền 

Retailer [riːteɪlər] - Người bán lẻ 

Return Policy [rɪˈtɜːn ˈpɒləsi] - Chính sách đổi trả 
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Satisfaction Guarantee [sætɪsˈfækʃən ˌɡærənˈtiː] - Bảo đảm hài lòng của khách hàng 

Secure Payment [sɪˈkjʊər ˈpeɪmənt] - Thanh toán bảo mật 

Shipping [ʃɪpɪŋ] - Vận chuyển 

Transaction [trænˈzækʃən] - Giao dịch 

Transaction Fee [trænˈzækʃən fiː] - Phí giao dịch 

User-friendly [juːzəˌfrɛndli] - Dễ sử dụng, thân thiện với người dùng 

Virtual [vɜːrtʃuəl] - Ảo, không thực tế 

 

26. Chủ đề Tình bạn - Topic Friendship 

Acquaintance [əˈkweɪntəns] - Bạn biết, người quen 

Affection [əˈfɛkʃən] - Tình cảm, lòng yêu thương 

Allegiance [əˈliːdʒəns] - Lòng trung thành 

Amity [æmɪti] - Tình hữu nghị 

Bond [bɒnd] - Sự kết nối 

Brotherhood [brʌðərhʊd] - Tình anh em 

Camaraderie [kæməˈrɑːdəri] - Tình đồng đội 

Chumminess [tʃʌmɪnɪs] - Sự gần gũi 

Companionship [kəmˈpænjənˌʃɪp] - Sự đồng hành 

Connection [kəˈnɛkʃən] - Mối liên hệ 

Devotion [dɪˈvoʊʃən] - Sự tận tụy, cống hiến 

Empathy [ɛmpəθi] - Thấu cảm 

Fellowship [fɛloʊˌʃɪp] - Tình bạn 

Fidelity [fɪˈdɛləti] - Lòng trung kiên 

Fraternity [frəˈtɜːrnəti] - Tình anh em, tình huynh đệ 

Friendliness [frɛndliˌnɪs] - Tình bạn 

Intimacy [ɪntɪməsi] - Sự thân mật 

Kinfolk [kɪnfoʊk] - Người thân, họ hàng 

Kinship [kɪnʃɪp] - Mối quan hệ họ hàng 

Loyalty [lɔɪəlti] - Sự trung thành 

Pals [pælz] - Bạn thân, đồng bọn 

Partnership [pɑːrtnərʃɪp] - Quan hệ hợp tác, đối tác 
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Rapport [ræˈpɔːr] - Mối quan hệ tốt đẹp 

Relevance [rɛləvəns] - Sự liên quan, tầm quan trọng 

Solidarity [sɑːlɪˈdærəti] - Tình đoàn kết 

Support [səˈpɔːrt] - Sự ủng hộ, hỗ trợ 

Sympathy [sɪmpəθi] - Đồng cảm 

Trust [trʌst] - Sự tin tưởng, lòng tin 

Understanding [ʌndərˈstændɪŋ] - Sự thấu hiểu 

Unity [juːnəti] - Sự đoàn kết, sự thống nhất 

 

27. Chủ đề Lịch sử - Topic History 

Ancient [eɪnʃənt] - Cổ đại, cổ xưa 

Archaeology [ɑːrkiˈɒlədʒi] - Khảo cổ học 

Artifact [ɑːrtɪfækt] - Di vật, di tích 

Barbarian [bɑːrˈbɛriən] - Dã man, man rợ 

Battle [bætl] - Trận chiến 

Chronicle [krɒnɪkl] - Biên niên sử, sử ký 

Civilization [sɪvɪlaɪˈzeɪʃən] - Nền văn minh 

Discovery [dɪˈskʌvəri] - Sự khám phá 

Dynasty [daɪnəsti] - Triều đại, triều đình 

Empire [ɛmpaɪər] - Đế quốc 

Fossil [fɑːsl] - Hóa thạch 

Genealogy [dʒiːniˈælədʒi] - Gia phả học 

Hieroglyphics [haɪəroʊˈɡlɪfɪks] - Chữ tượng hình 

Invasion [ɪnˈveɪʒən] - Xâm lược  

Journey [dʒɜːrni] - Hành trình 

Kingdom [kɪŋdəm] - Vương quốc, đất nước 

Legacy [lɛɡəsi] - Di sản 

Monument [mɑːnjumənt] - Di tích, tượng đài 

Nomad [noʊmæd] - Dân du mục 

Origin [ɔːrɪdʒɪn] - Nguyên nhân, nguồn gốc 

Palace [pælɪs] - Cung điện 
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Ruins [ruːɪnz] - Tàn tích, đống đổ nát 

Settlement [sɛtlmənt] - Định cư 

Timeline [taɪmlaɪn] - Dòng thời gian 

Union [juːnjən] - Liên minh 

Victory [vɪktəri] - Chiến thắng, chiến công 

Warfare [wɔːrfeər] - Chiến tranh, chiến đấu 

Xerography [zɪˈrɒɡrəfi] - Kĩ thuật sao chụp ảnh quang điện 

Yearning [jɜːrnɪŋ] - Mong mỏi, khao khát 

Zealotry [zɛlətri] - Lòng cuồng tín, quá khích 

 

28. Chủ đề Sở thích - Topic Hobby 

Archery [ɑːrtʃəri] - Bắn cung 

Art [ɑːrt] - Nghệ thuật, hội họa 

Baking [beɪkɪŋ] - Nướng bánh, làm bánh 

Calligraphy [kəˈlɪɡrəfi] - Thư pháp 

Cooking [kʊkɪŋ] - Nấu ăn 

Dancing [dænsɪŋ] - Nhảy múa, khiêu vũ 

DIY Crafts [diːaɪ ˈkræfts] - Làm đồ thủ công 

Embroidery [ɪmˈbrɔɪdəri] - Thêu thùa 

Fishing [fɪʃɪŋ] - Câu cá 

Gardening [ɡɑːrdənɪŋ] - Làm vườn 

Hiking [haɪkɪŋ] - Leo núi, đi bộ đường dài 

Ice skating [aɪs ˈskeɪtɪŋ] - Trượt băng 

Jogging [dʒɒɡɪŋ] - Đi bộ 

Knitting [nɪtɪŋ] - Đan len 

Lego Building [leɡoʊ ˈbɪldɪŋ] - Lắp Lego 

Music [mjuːzɪk] - Nhạc 

Origami [ɔrɪˈɡɑːmi] - Xếp giấy 

Painting [peɪntɪŋ] - Vẽ 

Photography [fəˈtɒɡrəfi] - Nhiếp ảnh 

Quilting [kwɪltɪŋ] - May ghép, chần vải 
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Reading [riːdɪŋ] - Đọc sách 

Sculpting [skʌlptɪŋ] - Điêu khắc 

Singing [sɪŋɪŋ] - Ca hát 

Trekking [trɛkɪŋ] - Leo núi, đi bộ đường dài 

Ukulele playing [juːkəˈleɪli ˈpleɪɪŋ] - Chơi đàn ukulele 

Video Gaming [vɪdiəʊ ˈɡeɪmɪŋ] - Chơi game 

Woodworking [wʊdˌwɜːrkɪŋ] - Chạm khắc gỗ 

Xylophone Playing [zaɪləfoʊn ˈpleɪɪŋ] - Chơi đàn xylophone (mộc cầm) 

Yoga [joʊɡə] - Tập yoga 

Zumba [zʊmbə] - Nhảy zumba 

 

29. Chủ đề Nội thất - Topic Household furniture 

Accent chair [æksɛnt tʃɛər] - Ghế tựa nghiêng 

Armchair [ɑːmtʃɛər] - Ghế bành 

Benches [bɛntʃɪz] - Băng ghế 

Bookcase [bʊkkeɪs] - Kệ sách 

Cabinet [kæbɪnɪt] - Tủ đựng đồ 

Coffee table [kɒfi ˈteɪbəl] - Bàn trà 

Couch [kaʊtʃ] - Ghế sofa 

Cupboard [kʌbəd] - Tủ kệ 

Dining table [daɪnɪŋ ˈteɪbəl] - Bàn ăn 

Dresser [drɛsər] - Tủ trang điểm 

Dresser [drɛsər] - Tủ treo quần áo 

Entertainment center [ɛntəˈteɪnmənt ˈsɛntər] - Tủ lớn kết hợp tivi giải trí 

Folding table [fəʊldɪŋ ˈteɪbəl] - Bàn gấp 

Footstool [fʊtstuːl] - Ghế đôn, bàn đôn 

Futon [fuːtɒn] - Nệm truyền thống Nhật Bản 

Headboard [hɛdbɔːrd] - Bức đầu giường 

Lamp table [læmp ˈteɪbəl] - Bàn đặt đèn ngủ 

Mattress [mætrəs] - Nệm 

Nightstand [naɪtstænd] - Bàn đầu giường 



 Từ vựng IELTS – Smartcom English 

 30 

Ottoman [ɒtəmən] - Ghế đẩu, đôn 

Pantry [pæntri] - Tủ chứa thực phẩm 

Recliner [rɪˈklaɪnər] - Ghế lười, ghế ngả 

Rocking chair [rɒkɪŋ ˈtʃɛər] - Ghế bập bênh 

Sideboard [saɪdbɔːrd] - Tủ bên trong phòng ăn 

Sofa bed [səʊfə bɛd] - Giường sofa 

Stool [stuːl] - Ghế đẩu 

Vanity [vænɪti] - Bàn trang điểm 

Vanity unit [vænɪti ˈjuːnɪt] - Đồng bộ bàn trang điểm và gương 

Wardrobe [wɔːdrəʊb] - Tủ quần áo 

 

30. Chủ đề Nghệ thuật - Topic Art 

Abstract [æbstrækt] - Trừu tượng 

Acrylic [əˈkrɪlɪk] - Sơn acrylic 

Artisan [ɑːrtɪzən] - Nghệ nhân, thợ thủ công 

Artistic [ɑːˈtɪstɪk] - Thuộc về nghệ thuật, có tài nghệ 

Artwork [ɑːtwɜːk] - Tác phẩm nghệ thuật 

Brushstroke [brʌʃstrəʊk] - Nét vẽ, nét cọ 

Canvas [kænvəs] - Bức tranh, tấm vải 

Chiaroscuro [kiˌɑːrəˈskʊərəʊ] - Kỹ thuật tạo sáng tối trong hội họa 

Composition [kɒmpəˈzɪʃən] - Cấu trúc, cách sắp xếp 

Engraving [ɪnˈɡreɪvɪŋ] - Khắc, ốp 

Exhibit [ɪɡˈzɪbɪt] - Triển lãm, trưng bày 

Expressionism [ɪkˈsprɛʃənɪzəm] - Chủ nghĩa biểu hiện 

Exquisite [ɪkˈskwɪzɪt] - Tinh xảo, tuyệt vời 

Gallery [ɡæləri] - Phòng trưng bày tác phẩm nghệ thuật 

Graffiti [ɡrəˈfiːti] - Nghệ thuật phun sơn, việc viết, vẽ trái phép trên bề mặt công cộng 

Iconic [aɪˈkɒnɪk] - Kinh điển, biểu tượng 

Impressionism [ɪmˈprɛʃənɪzəm] - Trường phái ấn tượng 

Installation [ɪnstəˈleɪʃən] - Công trình nghệ thuật lắp đặt 

Masterpiece [mɑːstəpiːs] - Kiệt tác 
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Modernism [mɒdənɪzəm] - Chủ nghĩa hiện đại 

Palette [pælɪt] - Bảng màu, bảng trộn màu 

Palette knife [pælɪt naɪf] - Dao gạt màu 

Portrait [pɔːtrɪt] - Bức chân dung 

Realism [rɪəlɪzəm] - Chủ nghĩa hiện thực 

Renaissance [rɛnəˈsɑːns] - Thời kỳ Phục hưng 

Sculpture [skʌlptʃər] - Tác phẩm điêu khắc 

Still life [stɪl ˈlaɪf] - Tĩnh vật 

Vibrant [vaɪbrənt] - Đầy sức sống 

Watercolor [wɔːtəˌkʌlər] - Màu nước 

 


